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trị
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hợp

Thực 

hành

 nghề 

nghiệp

1 C19107004 Nguyễn Lương Huy Đạt 29/6/1997 Nam Phú Yên 6.3 7.0 5.0 5.0 5.7 Trung bình

1 C17107051 Jon Ha Ra Wol 03/06/1998 Nam Khánh Hòa 6.2 6.0 5.0 5.5 5.8 Trung bình
Thi lại môn  

Chính trị

1 C20307012 Nguyễn Thị Ngọc Vinh 20/06/1983 Nữ Khánh Hòa 6.7 5.0 5.0 5.9 Trung bình
Thi lại môn  

LTTH, THNN

1 C19108010 Nguyễn Văn Nghĩa 25/6/1993 Nam Thừa Thiên Huế 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 Khá
Đối tượng xét 

tuyển bằng THCS

1 C20108006 Huỳnh Lê Bảo Ngân 15/11/2002 Nữ Khánh Hòa 6.5 7.0 7.0 7.5 6.9 Trung bình khá

2 C20108010 Phan Kim Thiên 26/4/2002 Nữ Khánh Hòa 6.9 7.0 7.0 7.5 7.1 Khá

1. Lớp Y sỹ 28 (Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2019-2021)

2. Lớp Y sỹ 26 (Thi lại tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2017-2019)

3. Lớp TCVB2 Y sỹ 4A (Thi lại tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2020-2021)

II. NGÀNH Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

1. Lớp Y sỹ Y học cổ truyền 8 (Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1_Khóa học 2019-2021)

2. Lớp Y sỹ Y học cổ truyền 9 (Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2020-2022)

Ghi chú

I. NGÀNH Y SỸ

STT
Mã số

HSSV
Họ và tên Ngày sinh

Giới

 tính
Nơi sinh

Điểm

Trung 

bình 

chung

học tập 

Điểm thi tốt nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHÍNH QUY VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2 CÁC KHÓA

(Ban hành kèm theo Quyết số 21/QĐ-CĐYT ngày 18/01/2023 của Hội đồng thi lại tốt nghiệp

các lớp Trung cấp chính quy và Trung cấp văn bằng 2)

Điểm 

đánh giá 

xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Xếp loại

tốt nghiệp
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Ghi chúSTT
Mã số
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Họ và tên Ngày sinh
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Nơi sinh
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Trung 
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chung

học tập 

Điểm thi tốt nghiệp
Điểm 

đánh giá 

xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Xếp loại

tốt nghiệp

3 C20108015 Phạm Thị Hồng Lệ 07/02/2000 Nữ Phú Yên 6.7 7.0 5.5 7.0 6.6 Trung bình khá

4 C20108016 Nguyễn Đình Hoài Thương 04/3/1999 Nữ Khánh Hòa 7.3 7.0 7.5 7.5 7.4 Khá

1 C20308012 Võ Trung Hiếu 01/01/1979 Nam Khánh Hòa 7.3 7.5 6.5 7.1 Khá

2 C20308020 Trương Văn Tài 16/6/1974 Nam Khánh Hòa 6.6 6.0 6.5 6.5 Trung bình khá

1 C19303006 Trần Thị Thanh Huỳnh 02/10/1995 Nữ Khánh Hòa 7.4 8.0 8.5 7.9 Khá

2 C19303025 Lê Đình Nhã Uyên 06/5/1985 Nữ Khánh Hòa 7.3 7.5 8.0 7.6 Khá

3. Lớp TCVB2 Y sỹ Y học cổ truyền 2B (Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2020-2021)

III. NGÀNH DƯỢC

1. Lớp TCVB2 Dược 3A (Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2_Khóa học 2019-2020)
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